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1.

a.

Từ Đến

(A) (B) (C) (D) (E) (1)  (2) (3) (4)

1 Đường Đinh Tiên Hoàng
Hết đường hiện hữu (Hướng 

về phường 1 - Hẻm 68)
đường Lý Văn Lâm 5.500            5.500 

2 Đường số 1 Đường Ngô Quyền đường Lý Văn Lâm 5.500            5.500 

3 Tuyến nối Quốc lộ 63 Cầu Phụng Hiệp Tôn Đức Thắng            6.000 

4 Tuyến nối Quốc lộ 63 Cầu Phụng Hiệp Nguyễn Trãi            5.500 

5 Trần Nguyên Đán Tạ An Khương Danh Thị Tươi            6.000 

6 Nguyễn Văn Biên Trần Văn Bỉnh Nguyễn Văn Trỗi            5.900 

7 Trần Quang Diệu Hết ranh trường trung cấp nghề Hết đường hiện trạng            5.000 

Đề nghị của PTNMT TP Cà Mau tại

Công văn số 103/PTNMT ngày

20/03/2023 (đề xuất giá tương đương

đoạn đã có trong Bảng giá hiện hành).

THÀNH PHỐ CÀ MAU

Đất ở tại đô thị

BỔ SUNG BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT ĐỊNH KỲ 5 NĂM 2020-2024 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU

(Kèm theo Nghị quyết số          /2023/NQ-HĐND      tháng 7 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Giá điều 

tra sau 

điều 

chỉnh

 Giá đề xuất  

bổ sung 

Đoạn đường Giá cụ 

thể để 

tính bồi 

thường

Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2

STT
STT  năm 

2020-2022

Đường, 

tuyến lộ, khu vực
Ghi Chú

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH CÀ MAU

PHỤ LỤC 2

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


